
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tiền
Quy đổi 

ra giờ
HK 1 HK 2

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Chế Vân Cầm 0 0 0 500 500 0 0 0 0,0 0,0

_Nghỉ hưởng chế độ 

BHXH từ tháng 9/2014- 

30/6/2015 nên không có 

khối lượng giảng dạy và 

KL NCKH NH 14-15

2 Nguyễn Bạch Cẩm Dung 0 16 16 500 0 500 0 484 0,0 151,3

3 Nguyễn Thị Hiền 0 82 82 500 0 500 0 418 0,0 130,6

4 Bùi Thị Ngọc Sương 0 35 35 500 0 500 0 465 0,0 145,3

6 Nguyễn Ngọc Thọ 0 16 16 500 0 500 0 484 0,0 151,3

5 Phạm Thị Thanh Thúy 103 32 284 419 500 0 500 0 81 0,0 25,3
_SKKN năm học 2014-

2015

7 Lâm Thị Phương Thùy 12 32 44 500 0 500 0 456 0,0 142,5

8 Trương Việt Khánh Trang 103 42 277 422 500 0 500 0 78 0,0 24,4
_SKKN năm học 2014-

2015

206 86 742 1.034 4.000 500,0 3.500 0 2.466 0,0 770,7

Ngày……...tháng…….năm…….……
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
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Nguyễn Ngọc Trang Trương Việt Khánh Trang


